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1 Đỗ Lâm Kiều Chinh 13/08/1988
Phú Khánh 

(Khánh Hòa)
Nữ Kinh

Việt 

Nam

441/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

12/09/2015

15/09/2015
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00148/26KH2/

2012

001/MBA/

2017

2 Hà Viết Cương 07/10/1982 Hà Nam Nam Kinh
Việt 

Nam

573/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

09/09/2016

14/09/2016
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00149/26KH2/

2012

002/MBA/

2017

3 Đặng Thanh Lộc 17/04/1988 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

53/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

28/01/2015

02/02/2015
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00150/26KH2/

2012

003/MBA/

2017

4 Lương Tuấn Long 08/08/1988 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

53/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

28/01/2015

02/02/2015
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00151/26KH2/

2012

004/MBA/

2017

5 Thân Huỳnh Vĩnh Long 17/09/1988 Lâm Đồng Nam Kinh
Việt 

Nam

53/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

28/01/2015

06/02/2015
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00273/26KH2/

2012

005/MBA/

2017

6 Lê Uyên Phương 17/06/1990 An Giang Nữ Kinh
Việt 

Nam

53/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

28/01/2015

06/02/2015
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00274/26KH2/

2012

006/MBA/

2017

7 Đặng Bảo Thanh 03/12/1983 An Giang Nữ Kinh
Việt 

Nam

53/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

28/01/2015

06/02/2015
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00275/26KH2/

2012

007/MBA/

2017

8 Quách Vũ Ngọc Trang 19/02/1988 Đăk Lăk Nữ Kinh
Việt 

Nam

53/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

28/01/2015

06/02/2015
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00276/26KH2/

2012

008/MBA/

2017

9 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/06/1990 Sóc Trăng Nữ Kinh
Việt 

Nam

441/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

12/09/2015

15/09/2015
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

09007/72KH2/

2014

009/MBA/

2017
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10 Nguyễn Lê Hà Thảo Ly 06/09/1990

Quảng Nam - Đà 

Nẵng 

(Đà Nẵng)

Nữ Kinh
Việt 

Nam

441/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

12/09/2015

16/09/2015
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

09008/72KH2/

2014

010/MBA/

2017

11 Nguyễn Thị Kiều Oanh 18/09/1989 Đăk Lăk Nữ Kinh
Việt 

Nam

573/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

09/09/2016

14/09/2016
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

09009/72KH2/

2014

011/MBA/

2017

12 Lâm Quý 26/06/1988 An Giang Nữ Kinh
Việt 

Nam

441/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

12/09/2015

16/09/2015
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

09010/72KH2/

2014

012/MBA/

2017

13 Phạm Thị Thùy Trang 22/07/1989 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh
Việt 

Nam

573/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

09/09/2016

12/09/2016
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

09011/72KH2/

2014

013/MBA/

2017

14 Trần Thanh Thảo 10/09/1989 Khánh Hòa Nữ Kinh
Việt 

Nam

128/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

23/02/2017

02/03/2017
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

09012/72KH2/

2014

014/MBA/

2017

15 Ngô Yến Thu 10/08/1990 TP. Hồ Chí Minh Nữ Kinh
Việt 

Nam

128/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

23/02/2017

27/02/2017
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

09013/72KH2/

2014

015/MBA/

2017

16 Nguyễn Thuận An 04/03/1992 Tiền Giang Nam Kinh
Việt 

Nam

128/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

23/02/2017

28/02/2017
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

09014/72KH2/2

014

016/MBA/

2017

17 Phạm Phương Thảo 21/05/1992 Bà Rịa - Vũng Tàu Nữ Kinh
Việt 

Nam

128/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

23/02/2017

28/02/2017
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

09015/72KH2/2

014

017/MBA/

2017

18 Phạm Thái Ngọc 16/09/1993 Đồng Tháp Nữ Kinh
Việt 

Nam

128/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

23/02/2017

03/03/2017
Quản trị Kinh 

doanh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

09016/72KH2/2

014

018/MBA/

2017

19 Nguyễn Thị Thủy Trâm 01/08/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh
Việt 

Nam

587/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

15/09/2016

30/09/2016
Công nghệ Sinh 

học

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00049/26KH2/2

012

001/MBT 

/2017

20 Thái Văn Chí 21/11/1990 Tây Ninh Nam Kinh
Việt 

Nam

880/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

21/12/2016

03/01/2017
Công nghệ Sinh 

học

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00050/26KH2/2

012

002/MBT 

/2017
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21 Phạm Hồng Ngọc 04/03/1990 Sóc Trăng Nữ Kinh
Việt 

Nam

181/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

10/03/2017

31/03/2017
Công nghệ Sinh 

học

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00051/26KH2/2

012

003/MBT 

/2017

22 Phạm Thị Thu Hiền 31/08/1991 Đồng Nai Nữ Kinh
Việt 

Nam

184/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/03/2017

11/04/2017
Công nghệ Sinh 

học

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00052/26KH2/2

012

004/MBT 

/2017

23 Ông Đăng Quang 05/03/1992 Cà Mau Nam Kinh
Việt 

Nam

880/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

21/12/2016

03/01/2017
Công nghệ Sinh 

học

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00053/26KH2/2

012

005/MBT 

/2017

24 Hồ Nguyễn Quỳnh Chi 06/09/1992 Bình Thuận Nữ Kinh
Việt 

Nam

181/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

10/03/2017

31/03/2017
Công nghệ Sinh 

học

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00054/26KH2/2

012

006/MBT 

/2017

25 Trần Thanh Thảo 01/12/1989 Quảng Ninh Nữ Kinh
Việt 

Nam

182/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

13/03/2017

16/03/2017
Kỹ thuật Điện 

tử

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00343/26KH2/2

012

001/MEE 

/2017

26 Nguyễn Minh Trí 11/05/1992 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

875/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

15/12/2016

 27/12/2016
Kỹ thuật Điện 

tử

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00362/26KH2/2

012

002/MEE 

/2017

27 Cao Tiến Thành 31/07/1987 Đăk Lăk Nam Kinh
Việt 

Nam

442/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

10/09/2015

29/09/2015
Quản lý Công 

nghệ Thông tin

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00345/26KH2/2

012

001/MITM/

2017

28 Nguyễn Huy Cường 20/04/1987 Bến Tre Nam Kinh
Việt 

Nam

131/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

11/03/2016

26/03/2016
Quản lý Công 

nghệ Thông tin

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00346/26KH2/2

012

002/MITM/

2017

29 Huỳnh Minh Châu 26/11/1985 Bến Tre Nam Kinh
Việt 

Nam

442/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

10/09/2015

29/09/2015
Quản lý Công 

nghệ Thông tin

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00347/26KH2/2

012

003/MITM/

2017

30 Lê Vũ Huy Hoàng 28/05/1984 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

131/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

11/03/2016

26/03/2016
Quản lý Công 

nghệ Thông tin

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00348/26KH2/2

012

004/MITM/

2017

31 Huỳnh Ái Loan 27/12/1989 Bình Định Nữ Kinh
Việt 

Nam

131/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

11/03/2016

26/03/2016
Quản lý Công 

nghệ Thông tin

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00349/26KH2/2

012

005/MITM/

2017

32 Trần Minh Quang 22/09/1990 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

131/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

11/03/2016

26/03/2016
Quản lý Công 

nghệ Thông tin

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00350/26KH2/2

012

006/MITM/

2017
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33 Phạm Quốc Sơn Lâm 12/05/1990
Đồng Nai (Bà Rịa - 

Vũng Tàu)
Nam Kinh

Việt 

Nam

165/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

06/03/2017

31/03/2017
Quản lý Công 

nghệ Thông tin

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00351/26KH2/2

012

007/MITM/

2017

34 Đặng Thái Châu 31/03/1982 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

165/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

06/03/2017

31/03/2017
Quản lý Công 

nghệ Thông tin

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00352/26KH2/2

012

008/MITM/

2017

35 Nguyễn Huy Hùng 04/01/1991 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

165/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

06/03/2017

31/03/2017
Quản lý Công 

nghệ Thông tin

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00353/26KH2/2

012

009/MITM/

2017

36 Phạm Hoàng Long 31/05/1991 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

165/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

06/03/2017

31/03/2017
Quản lý Công 

nghệ Thông tin

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00354/26KH2/2

012

010/MITM/

2017

37 Nguyễn Văn Hậu 10/12/1985 Kiên Giang Nam Kinh
Việt 

Nam

138/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

01/04/2015

04/04/2015

Kỹ thuật Hệ 

thống Công 

nghiệp

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00355/26KH2/2

012

001/MISE/

2017

38 Nguyễn Thiện 19/03/1989 Nghĩa Bình (Bình Định)Nam Kinh
Việt 

Nam

197/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/04/2016

22/04/2016

Kỹ thuật Hệ 

thống Công 

nghiệp

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00356/26KH2/2

012

002/MISE/

2017

39 Lê Hữu Huy 20/11/1976 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

197/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/04/2016

23/04/2016

Kỹ thuật Hệ 

thống Công 

nghiệp

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00357/26KH2/2

012

003/MISE/

2017

40 Nguyễn Thùy Dương 15/02/1989

Quảng Nam - Đà 

Nẵng 

(Đà Nẵng)

Nữ Kinh
Việt 

Nam

335/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

03/05/2017

04/05/2017

Kỹ thuật Hệ 

thống Công 

nghiệp

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00358/26KH2/2

012

004/MISE/

2017

41 Nguyễn Thanh Phong 16/09/1993 TP. Hồ Chí Minh Nam Kinh
Việt 

Nam

335/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

03/05/2017

04/05/2017

Kỹ thuật Hệ 

thống Công 

nghiệp

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00359/26KH2/2

012

005/MISE/

2017

42 Trần Phạm Phương Trang 16/04/1987 Lâm Đồng Nữ Kinh
Việt 

Nam

335/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

03/05/2017

04/05/2017

Kỹ thuật Hệ 

thống Công 

nghiệp

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00360/26KH2/2

012

006/MISE/

2017

43 Lưu Gia Lộc 12/01/1987 An Giang Nam Kinh
Việt 

Nam

299/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

07/06/2016

20/06/2016 Kỹ thuật Y sinh

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

00361/26KH2/2

012

001/MBME/

2017

44 Nguyễn Thanh Tuấn 31/12/1978 Đồng Nai Nam Kinh
Việt 

Nam

178/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

09/03/2017

07/03/2017 Quản lý công

427/QĐ-ĐHQT-

ĐTSĐH ngày 

14/06/2017

001/MPM/

2017
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